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TÓM TẮT
Thực vật thường xanh đóng vai trò quan trọng trong các dịch vụ sinh thái như hấp thụ carbon,
điều hòa vi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phòng hộ đầu nguồn ở miền núi và trung du. Do
đó, thông tin cập nhật về phân bố không gian thực vật thường xanh ở quy mô địa phương hay
toàn cầu đều vô cùng quan trọng để đánh giá định lượng hiệu quả các dịch vụ hệ sinh thái rừng.
Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sử dụng chỉ số khác biệt chuẩn hóa thực vật NDVI để xác
định nhanh diện tích thực vật thường xanh tại huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) từ các dữ liệu ảnh vệ
tinh quang học miễn phí. Theo đó, thực vật thường xanh được phân định chính xác từ các ảnh vệ
tinh đa thế hệ Landsat và Sentinel 2 bằng chỉ số khác biệt chuẩn hóa thực vật NDVI. Kết quả phân
tích cho thấy trong giai đoạn từ năm 1973 - 2016, diện tích thực vật thường xanh suy giảm từ 80%
diện tích đất tự nhiên vào năm 1973 xuống đến 60% vào năm 2016. Đặc biệt, trong giai đoạn từ
2016-2021, đây là khoảng thời gian diện tích thực vật thường xanh suy giảm mạnh nhất với gần
41.524 ha đã bị mất đi. Phương pháp trình bày trong nghiên cứu này có thể trở thành một công
cụ hiệu quả trong quản lý và giám sát tài nguyên rừng ở các nước đang phát triển, nơi tỷ lệ chặt
phá rừng tự nhiên luôn ở mức báo động mà không có đủ khả năng tài chính để thực hiện thường
xuyên các cuộc kiểm kê ở quy mô rộng lớn.
Từ khoá: thực vật thường xanh, NDVI, Landsat, Sentinel-2, huyện Sông Mã

MỞĐẦU1

Thực vật thường xanh là loài thực vật có lá xanh tồn2

tại liên tục trong thời gian ít nhất là 12 tháng trên thân3

chính và là loài thực vật chiếm ưu thế ở hầu hết các4

khu vực nhiệt đới và một số khu vực cận nhiệt đới.5

Thực vật thường xanh không chỉ mang lại nhiều giá6

trị về kinh tế mà nó còn đóng một vai trò không thể7

thay thế trong các chức năng phục vụ sinh thái như cố8

định carbon và thải oxy, lọc không khí, điều hòa nhiệt9

độ và độ ẩm cũng như bảo tồn các hệ sinh thái đất10

và nước1. So với các loài thực vật lá rụng, khả năng11

hấp thụ cacbon trung bình trên một đơn vị diện tích12

của thực vật thường xanh đều vượt quá 0,6 g/m2•d,13

và có khả năng giữ bụi cao hơn từ vài lần đến hàng14

chục lần2. Bên cạnh đó, thực vật thường xanh làm15

tăng độ ẩm tương đối của không khí trên đất rừng16

lên tới 7% so với đất không có rừng vào mùa đông3,17

cải thiện hiệu quả vi khí hậu khu vực. Với đặc trưng18

bởi các loài thực vật lá rộng thường xanh hỗn giao19

phức tạp nhiều tầng tán, loài thực vật này còn là mô20

hình chuẩn đáp ứng tối ưu cho yêu cầu phòng hộ đầu21

nguồn ở miền núi và trung du. Do đó, thông tin cập22

nhật về phân bố không gian thực vật thường xanh ở23

quymôđịa phương hay toàn cầu đều vô cùng cần thiết 24

để đánh giá định lượng hiệu quả các dịch vụ hệ sinh 25

thái rừng4,5. 26

Hiện nay phương thức quản lý và bảo vệ các thảm 27

thực vật tự nhiên ở các nước đang phát triển như Việt 28

Nam chủ yếu dựa vào cộng đồng hay dựa trên phương 29

pháp giám sát kiểm kê thông qua khảo sát thực địa. 30

Các phương pháp truyền thống này thường rất tốn 31

kém về mặt thời gian và kinh phí, đồng thời dữ liệu 32

thu thập được không phản ánh kịp thời và chính xác 33

các biến động về diện tích các thảm thực vật. Đặc biệt, 34

giám sát thảm thực vật một cách lâu dài và đáng tin 35

cậy trong các khu rừng nhiệt đời của các nước đang 36

phát triển thường đặt ra các thách thức khá lớn do 37

không có đủ điều kiện kinh tế để chi trả cho các hoạt 38

động quản lý và giám sát. Trong khi đó, công nghệ 39

viễn thám được đánh giá là một công cụ hiệu quả và 40

dễ tiếp cận để giám sát các thảm thực vật liên tục ở quy 41

mô từ địa phương cho đến toàn cầu, đồng thời khắc 42

phục những hạn chế về không gian và thời gian của 43

nguồn dữ liệu thực địa6–8. Đã có nhiều phương pháp 44

được phát triển để phân loại thực vật thường xanh từ 45

ảnh vệ tinh, trong đó việc sử dụng các chỉ số quang 46

Trích dẫn bài báo này: Thảo N T P, Hậu N T, Hà N T T, Vinh P Q, Thảo H T P. Giám sát diện tích thực vật
thường xanh tại huyện SôngMã, tỉnh Sơn La giai đoạn 1973 – 2022 sử dụng các ảnh vệ tinh Landsat
và Sentinel 2. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci. 2025; ():1-9.
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học như chỉ số khác biệt chuẩn hóa thực vật, NDVI9,47

chỉ số thực vật tăng cường, EVI10, hoặc Chỉ số thực48

vật sai khác, DVI11 thường được sử dụng hơn cả vì49

đây là phương pháp nhanh chóng, đơn giản và mang50

lại độ chính xác cao.51

Một trong các chỉ số thường được sử dụng rộng rãi52

trong nghiên cứu sinh thái là chỉ số khác biệt chuẩn53

hóa thực vật NDVI – Normalized difference vegeta-54

tion index. Chỉ số NDVI được xác định dựa trên tỷ55

lệ giá trị bước sóng cận hồng ngoại và bước sóng đỏ.56

Giá trị của chỉ số thực vật có mối liên hệ mật thiết57

với trạng thái của lớp phủ thực vật, chẳng hạn như58

mật độ thực vật. Do đó phân tích NDVI có nhiều59

ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái ví dụ như nghiên60

cứu trạng thái của thảm thực vật, theo dõi quá trình61

sinh trưởng và phát triển của thực vật. Đã có nhiều62

nghiên cứu sửdụng chỉ sốNDVI tính toánđược từ các63

chuỗi ảnh vệ tinh đa thời gian có độ phân giải không64

gian thấp như AVHRR12–14, MODIS15–18, cho đến65

độ phân giải không gian trung bình như Landsat19–2166

để theo dõi các biến động về lớp phủ các thảm thực67

vật. Trong số các cảm biến vệ tinh hiện nay, thế hệ68

ảnh vệ tinh đa thời Landsat là nguồn dữ liệu đầy hứa69

hẹn để giám sát sự thay đổi của các thảm thực vật với70

ưu điểm nổi bật là nguồn dữ liệu lịch sử lâu dài và71

được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Điều này rất phù72

hợp với các nước đang phát triển, nơi mà không có73

nhiều kinh phí cho việc giám sát tài nguyên và môi74

trường. Tuy nhiên với chu kỳ lặp lại lên tới 16 ngày75

cùng với các hạn chế về độ che phủ mây cao đối với76

khu vực nhiệt đới như ở Việt Nam, đặc biệt trong các77

tháng mùa mưa làm giảm tính quan trắc liên tục các78

biến động về lớp phủ đối với các dữ liệu ảnh Land-79

sat. Cùng với sự phát triển của công nghệ vũ trụ, việc80

sử dụng kết hợp chu kỳ giám sát của các vệ tinh miễn81

phí như Landsat (bao gồm Landsat 7 và 8) và Sentinel82

2 (bao gồm Sentinel 2A và Sentinel 2B) đã giúp thu83

ngắn thời gian giám sát chỉ còn 3 ngày đã tạo ra cơ hội84

tuyệt vời để giám sát các quá trình thay đổi lớp phủ.85

Dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 2 (S2) của cơ quan Vũ trụ86

Châu Âu được đánh giá là dữ liệu ưu việt để giám sát87

các sự thay đổi về lớp phủ và hiện trạng sử dụng đất88

trên bề mặt Trái Đất ở quy mô từ địa phương cho đến89

toàn cầu với độ phân giải không gian cao (lên tới 1090

m), chu kỳ thu dữ liệu ngắn (5 ngày - xen kẽ giữa S2A91

và S2B), miễn phí.92

Sông Mã là huyện vùng cao biên giới, phía Tây Nam93

của tỉnh Sơn La. Độ cao trung bình 600 m so với94

mặt nước biển. Huyện Sông Mã có địa bàn kéo dài95

dọc sông Mã, địa hình khá phức tạp, bị chia cắt mạnh96

bởi các dãy núi cao chạy theo hướng tây bắc - đông97

nam xen kẽ với các thung lũng và hệ thống sông, suối.98

Khu vực của huyện có 4 xã nằm hoàn toàn hoặc một99

phần trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp nên 100

được đánh giá là huyện biên giới có tính đa dạng thực 101

vật phong phú. Trong những năm qua, mặc dù các 102

ngành chức năng cũng đã rất cố gắng thực hiện tốt 103

nhiệm vụ được giao song do nhiều nguyên nhân khác 104

nhau, rừng ở đây vẫn bị tàn phá nặng nề. Hiện tượng 105

chặt rừng tự nhiên, đốt để chuyển đổi sang đất nông 106

nghiệp, trồng trọt, khai thác và buôn bán gỗ, săn bắn 107

động thực vật vẫn thường xuyên diễn ra, hệ quả là tính 108

đa dạng sinh học ngày càng bị suy giảm. Chính vì vậy, 109

việc nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật đánh giá định 110

lượng chính xác các biến động của đất rừng tự nhiên 111

hay thực vật thường xanh là vô cùng cần thiết, đặc biệt 112

đối với các khu vực huyện biên giới khó tiếp cận như 113

huyện Sông Mã. 114

Nghiên cứu này nhằm phân tích sự thay đổi theo 115

không gian và thời gian của diện tích thực vật thường 116

xanh tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La thông qua việc 117

tính toán chỉ số NDVI từ dữ liệu các ảnh vệ tinh 118

đa thời Landsat và S2 trong giai đoạn 1973-2022. 119

Trong đó, ngưỡng giá trị NDVI để khoanh định diện 120

tích thực vật thường xanh sẽ được xác định cụ thể 121

chính xác cho từng dữ liệu ảnh vệ tinh S2 và Land- 122

sat. Ngưỡng giá trị này sau đó được áp dụng vào các 123

cảnh ảnh Landsat và S2 làm cơ sở đánh giá các sự thay 124

đổi theo không gian và thời gian của diện tích thực 125

vật thường xanh của huyện Sông Mã trong giai đoạn 126

1973-2022. 127

DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 128

CỨU 129

Khu vực nghiên cứu 130

Huyện Sông Mã – nơi thượng nguồn của dòng sông 131

Mã, là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách 132

thành phố Sơn La 110 km về phía Tây Nam theo trục 133

quốc lộ 4G (Hình 1). Địa hình trong huyện chủ yếu là 134

núi thấp và trung bình uốn nếp theo khối tảng, xen kẽ 135

các thung lũng và bồn địa nhỏ hẹp với độ cao trung 136

bình từ 1000-1500 m so với mặt nước biển, đặc biệt 137

có đỉnh núi cao trên 1.500 m là đỉnh Facmo 1.772 138

m ở phía Bắc. Huyện có 4 xã biên giới với 43,5 km 139

đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa dân chủ 140

Nhân dân Lào; có diện tích tự nhiên là 163.955,7 ha, 141

hệ thống sông, suối khá đa dạng, độ chênh cao, khí 142

hậu phù hợp cho phát triển các loại cây ăn quả có giá 143

trị kinh tế cao như nhãn, xoài và các loại cây ăn quả 144

có múi, cây dược liệu. Bên cạnh đó, huyện Sông Mã 145

còn có 4 xã nằm hoàn toàn hoặc một phần trong Khu 146

Bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp nên được đánh giá là 147

khu vực có tính đa dạng thực vật phong phú. Dưới 148

tác động mạnh mẽ của con người thảm thực vật rừng 149

tự nhiên đã bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. 150
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Hình 1: Vị trí Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Sông Mã nổi lên151

như một vựa nhãn của miền Bắc, thể hiện quá trình152

chuyển đổi đất rừng tự nhiên thành đất nông nghiệp153

đang diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn huyện. Do đó,154

việc phát triển các kỹ thuật định lượng nhằm giám sát155

thực vật thường xanh hay chính là đất rừng tự nhiên156

một cách thực tế thay vì báo cáo của cấp địa phương157

là vô cùng cần thiết để có những quy hoạch, kế hoạch158

phù hợp.159

Phương pháp xử lý ảnh vệ tinh160

Tất cả các ảnh vệ tinh sử dụng để phân loại và tính161

toán diện tích thực vật thường xanh trong giai đoạn162

1973 – 2022 được thể hiện chi tiết trongBảng 1. Theo163

đó, các cảnh ảnhđược lựa chọnđều có độ che phủmây164

dưới 10% và được tải về miễn phí từ trang web của165

USGS Earth Explorer (https://earthexplorer.usgs.gov166

/) đối với dữ liệu ảnh Landsat và ESA (https://scihub167

.copernicus.eu/dhus/) đối với ảnh S2. Trong nghiên168

cứu này, toàn bộ khu vực huyện sông Mã nằm trong169

khu vực path/row là 128/45 đối với ảnh TM, ETM+ và170

OLI, và trong khu vực có path/row là 135/45 đối với171

ảnh MSS. Đối với ảnh S2 MSI, khu vực huyện Sông172

Mã nằm trong cảnh ảnh có mã T48QUJ của hệ thống173

lưới dữ liệu (Bảng 1). Tất cả các cảnh ảnh sử dụng174

đã được hiệu chỉnh bức xạ và hiệu chỉnh khí quyển175

để đưa dữ liệu về giá trị phản xạ tại mặt đất (BOA–176

reflectance) theo thuật toán LaSRC đối với Landsat và177

iCOR đối với S2 bởi USGS và ESA trước khi đến tay178

người sử dụng. Do vậy, riêng đối với dữ liệu ảnh S2, để179

có các so sánh tốt hơn với dữ liệu thu được từ Landsat,180

dữ liệu S2 MSI sẽ được đồng nhất độ phân giải không181

gian về 10m sử dụng thuật toán Láng giềng gần nhất182

(Nearest neighbor).183

Phương pháp phân loại thực vật thường 184

xanh 185

Hiện nay, đã có nhiều phương pháp được phát triển 186

để phân loại thực vật thường xanh bằng cách sử dụng 187

ảnh vệ tinh có độ phân giải trung bình như Landsat 188

và S2. Trong số các phương pháp này, việc sử dụng 189

các chỉ số thực vật được áp dụng rộng rãi để phân loại 190

các lớp phủ thực vật trực tiếp hoặc kết hợp với các 191

phương pháp tiếp cận khác. Chỉ số Chuẩn hóa Khác 192

biệt thực vật NDVI (Normalized Difference Vegeta- 193

tion Index) thường hay được áp dụng để ước tínhmật 194

độ cây xanh trên một diện tích đất22. Chỉ số NDVI 195

được đề xuất bởi Kriegler và cs. 9 dựa trên sự khác biệt 196

giữa độ phản xạ trong vùng bước sóng đỏ (Red, 0,6 197

µm) và cận hồng ngoại (NIR, 0,8 µm). Chỉ số này sau 198

đó được chuẩn hóa để nhận các giá trị trong khoảng 199

từ −1 đến 1, với lớp phủ thực vật hoàn toàn tiến gần 200

đến 123: 201

NDV I =
NIR−Red
NIR+Red

Trong đó NIR và Red tương ứng là giá trị phổ phản xạ 202

tại kênh cận hồng ngoại và kênh đỏ của ảnh vệ tinh. 203

Đối với ảnh vệ tinh Landsat TM và Landsat ETM+, 204

đó là lần lượt kênh 5 và kênh 4. Đối với ảnh vệ tinh 205

Landsat OLI, đó lần lượt là kênh 6 và kênh 5. Đối với 206

ảnh vệ tinh S2, đó là lần lượt kênh 8 và kênh 4. 207

Theo Weier & Herring22, giá trị NDVI rất thấp (từ 208

0,1 trở xuống) tương ứng với các khu vực cằn cỗi của 209

đá, cát hoặc tuyết. Giá trị trung bình đại diện cho 210

cây bụi và đồng cỏ (từ 0,2 đến 0,3), trong khi giá trị 211

cao biểu thị rừng mưa nhiệt đới và ôn đới (với NDVI 212

từ 0,6 đến 0,8). Tuy nhiên, ngưỡng giá trị NDVI để 213

phân định các đối tượng thực vật thường xanh có thể 214

không bằng 0,6 trong mọi trường hợp do các vấn đề 215
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Bảng 1: Dữ liệu ảnh vệ tinh sử dụng trong nghiên cứu

Bộ cảm Path/row Ngày chụp ảnh
(ngày/tháng/năm)

Độ phân giải (m)

Landsat MSS 137/45 28/02/1973 30

Landsat TM 128/45 28/10/1986 30

01/02/1993

27/11/1997

22/12/2006

12/01/2009

Landsat ETM+ 128/45 30/11/2001 30

Landsat OLI 128/45 11/01/2020 30

09/02/2019

29/03/2019

07/10/2019

10/12/2019

Sentinel 2B T48QUJ 03/11/2018 10 & 20

02/05/2019

22/11/2020

07/12/2021

06/01/2022

Sentinel 2A T48QUJ 08/12/2016 10 & 20

23/12/2017

14/09/2019

23/12/2019

trong quy trình xử lý ảnh, đặc biệt là đối với 2 thế hệ216

ảnh vệ tinh là Landsat và S2. Hình 2 cho thấy việc lựa217

chọn các ngưỡng giá trị NDVI để phân định thực vật218

thường xanh từ tất cả các ảnh Landsat và S2 Level 2219

được sử dụng trong nghiên cứu. Theo đó, các ngưỡng220

NDVI để phân định thực vật thường xanh từ ảnh S2221

là các giá trị lớn hơn 0.6, từ Landsat 8 OLI và Landsat222

5 TM là các giá trị lớn hơn 0.5 và từ Landsat 7 ETM+223

và Landsat 3 MSS là các giá trị lớn hơn 0.55.224

Phương pháp đánh giá độ chính xác225

Nghiên cứu này sử dụng hệ số Kappa (K) để đánh226

giá độ chính xác của phương pháp phân loại thực vật227

thường xanh. Hệ số Kappa được đánh giá là chỉ số228

tương đối mạnh trong phân tích sai số của một ma229

trận đơn cũng như trong so sánh sự khác biệt về sai230

số giữa nhiều ma trận khác nhau24. Theo đó, hệ số231

K đại diện cho sự thống nhất giữa giá trị phân loại và232

giá trị thật ngoài thực địa. Giá trị K = 1 tương ứng cho 233

độ chính xác cao tuyệt đối của phép phân loại, trong 234

khi đó giá trị K = 0 thể hiện phép phân loại không 235

chính xác trong trường hợp này. Công thức tính hệ 236

số Kappa như sau: 237

K =
P0 −Pc

1−Pc

trong đó Po là tỷ lệ các trường hợp được phân loại 238

chính xác, Pc là tỷ lệ dự kiến của các trường hợp được 239

phân loại chính xác một cách ngẫu nhiên25. Khi K > 240

0,90, các ngưỡng NDVI được chọn để trích xuất thực 241

vật thường xanh tự động từ ảnh. 242

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO 243

LUẬN 244
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Hình 2: Ngưỡng phân định chỉ số NDVI để xác định diện tích thực vật thường xanh từ các ảnh vệ tinh sử dụng

Sự thay đổi theo mùa của thực vật thường245

xanh tại huyện SôngMã trong năm 2019246

Do ảnh hưởng của điều kiện khí hậu, ở các vùng nhiệt247

đới thường có độ che phủ mây cao đặc biệt vào các248

tháng mùa mưa nên việc giám sát toàn bộ khu vực249

huyện Sông Mã từ ảnh vệ tinh quang học gặp nhiều250

hạn chế. Chính vì vậy, để phân tích sự biến động theo251

mùa, diện tích thực vật thường xanh của khu vực xã252

Chiềng En của huyện Sông Mã được xác định chi tiết253

thông qua tính toán chỉ số NDVI từ 4 cảnh ảnh vệ254

tinh Landsat 8 thu được trong tháng 1 năm 2020 và255

tháng 2, 3, 10 và 2 cảnh ảnh vệ tinh S2 thu được trong256

tháng 9, 12 của năm 2019. Kết quả phân tích cho257

thấy sự thay đổi theo mùa đáng kể của diện tích thực258

vật thường xanh, cụ thể từ 1393 ha, 2338 ha, 1492 ha259

trong 3 tháng đầu năm (tháng 1, 2, 3); sau đó tăng lên260

với diện tích lên đến 3091 ha trong tháng 9 và 3001 ha261

trong tháng 10. Sang đến tháng 12, diện tích thực vật262

thường xanh có xu hướng giảm dần xuống còn 2112263

ha (Hình 3).264

Biến động chỉ số NDVI tính toán được từ 6 cảnh ảnh265

Landsat và S2 trong các tháng khác nhau của năm266

2019 cũng có xu hướng tương tự và được thể hiện267

trong Hình 4. Theo đó, giá trị NDVI cực đại giảm268

dần trong 2 tháng đầu năm từ giá trị 0,86 trong tháng269

2 xuống còn 0,58 trong tháng 3, sau đó giá trị cực270

đại tăng lên 1 vào tháng 9 và chủ yếu đạt mức 0,86271

và 0,85 trong tháng 10 và tháng 12, điều này thể hiện272

quá trình tăng trưởng của thực vật thường xanh của 273

khu vực nghiên cứu trong một năm, mức độ che phủ 274

của thực vật thường xanh có xu hướng ngày càng phát 275

triển tươi tốt, đặc biệt trong các tháng mùa khô từ 276

tháng 10 - tháng 12. Bên cạnh đó, đây là thời điểm 277

mà các giống cây ăn quả đang chuẩn bị ra hoa và cây 278

sản xuất như mía tại huyện Sông Mã mới được thu 279

hoạch, cây lúa vừa được gieo cấy, vì vậy, việc sử dụng 280

chỉ số chuẩn hóa thực vật (NDVI) để khoanh vùng 281

thực vật thường xanh trong thời gian này sẽ càng thu 282

được độ chính xác cao do loại trừ ảnh hưởng của sắc 283

tố vàng. 284

Sơ đồ phân bố không gian thực vật thường 285

xanh trong giai đoạn 1973 - 2022 286

Hình 5 thể hiện sự thay đổi theo không gian và thời 287

gian của thực vật thường xanh được phân loại từ ảnh 288

Landsat và Sentinel 2 trong giai đoạn từ năm 1973 – 289

2022. Theo đó, diện tích thực vật thường xanh trong 290

những năm 1973 đến 1997 còn tương đối lớn và bao 291

phủ gần như toàn bộ huyện SôngMã. Trong giai đoạn 292

này, các hoạt động khai thác của con người chủ yếu 293

phân bố dọc theo thung lũng sông. Tuy nhiên bắt 294

đầu từ năm 2001, khi các hoạt động khai thác diễn 295

ra mạnh mẽ hơn, thực vật thường xanh chỉ còn phân 296

bố chủ yếu ở các dãy núi cao. Đáng chú ý, sự suy 297

giảm với tốc độ nhanh chóng của diện tích thực vật 298

thường xanh được ghi nhận trong giai đoạn từ 2016 299
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Hình 3: Biến đổi theo mùa của diện tích thực vật thường xanh vào năm 2019 tại khu vực xã Chiềng En, huyện
Sông Mã

Hình 4: Giá trị NDVI các tháng trong năm 2019 khu vực xã Chiềng En, huyện Sông Mã
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Hình 5: Bản đồ chuỗi thời gian thực vật thường xanh được phân loại từ ảnh Landsat và S2 trong giai đoạn từ năm
1973 đến năm 2022

đến nay, diện tích thực vật thường xanh chỉ còn rải rác300

chủ yếu là ở sườn phía Tây – Nam của biên giới Việt301

- Lào, trong khi đó khu vực phía Đông - Bắc lại có302

chiều hướng sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt cho đến303

bây giờ chỉ còn lại diện tích rất là nhỏ. Xu hướng suy304

giảm diện tích thực vật thường xanh tại huyện Sông305

Mã, tỉnh Sơn La trong giai đoạn 1973 – 2022 được thể306

hiện chi tiết trong Hình 6. Theo đó, diện tích thực307

vật thường xanh còn lại chỉ còn phân bố chủ yếu ở xã308

Chiềng Phung và dọc biên giới Việt – Lào thuộc địa309

phận 2 xã Chiềng Sơ và Huổi Một.310

Hình 6 biểu diễn sự thay đổi của diện tích thực vật311

thường xanh của huyện SôngMã tính toán từ 14 cảnh312

ảnh Landsat và Sentinel 2 thu được trong khoảng313

tháng 10 - 12 (tương ứng với mùa khô) của các năm314

khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng315

suy giảm diện tích thường vật thường xanh được thể316

hiện rõ ràng qua các kết quả tính toán được: trong317

giai đoạn 1973 – 2016, diện tích lớp phủ của thực318

vật thường xanh giảm từ 114.596 ha trong năm 1973319

xuống còn 80.357 ha trong năm 2016, với tốc độ suy320

giảm trung bình 797 ha/năm trong vòng 43 năm. Xu321

hướng suy giảm này vẫn tiếp tục kéo dài trong giai322

đoạn 2016 – 2022 với 40.033 ha thực vật thường xanh323

đã bị mất đi trong vào 6 năm trở lại đây, từ 80.357 ha324

năm 2016 xuống còn 40.324 ha năm 2022. Tốc độ suy 325

giảm diện tích thực vật thường xanh trong 6 năm trở 326

lại đây nhanh gấp 8 lần so với giai đoạn 43 năm trước. 327

Điều này cho thấy tốc độ chặt phá rừng tự nhiên và 328

chuyển đổi sang các cây nông nghiệp ở huyện đang 329

diễn ra với tốc độ nhanh chóng nhằm phục vụ các 330

nhu cầu phát triển kinh tế khác của huyện. Kết quả 331

phân tích được hoàn toàn phù hợp với báo cáo thống 332

kê diện tích do UBND huyện Sông Mã. 333

KẾT LUẬN 334

Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp dễ thực 335

hiện để giám sát thực vật thường xanh bằng cách sử 336

dụng nhiều dữ liệu vệ tinh miễn phí. Kết quả nghiên 337

cứu cho thấy, thực vật thường xanh có thể được phân 338

định chính xác từ các ảnh vệ tinh đa thế hệ Landsat 339

và S2 bằng NDVI. Cụ thể, chỉ số NDVI với ngưỡng 340

giá trị trên 0,6 cho ảnh S2; trên 0,5 cho ảnh Landsat 341

8 OLI và Landsat 5 TM và trên 0,55 cho ảnh Landsat 342

7 ETM+ và Landsat 3 MSS là hoàn toàn phù hợp để 343

khoanh vùng diện tích thực vật thường xanh tại huyện 344

Sông Mã, tỉnh Sơn La từ các loại ảnh này. Thông qua 345

việc tính toán dữ liệu ảnh vệ tinh trong giai đoạn từ 346

1973 đến năm 2022 cho thấy: a) diện tích thực vật 347

thường xanh của huyện có xu hướng suy giảm mạnh 348
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Hình 6: Biến động diện tích thực vật thường xanh trong giai đoạn 1973 - 2022

mẽ, từ 80% diện tích đất tự nhiên của huyện (1973)349

xuống đến 25% (2022), đặc biệt trong 6 năm gần đây350

tốc độ suy giảm diện tích thực vật thường xanh lớn,351

từ 80.357 ha xuống 40.324 ha; b) Theo không gian,352

từ giai đoạn 2016 - đến nay, diện tích thực vật thường353

xanh phân bố rải rác chủ yếu là ở sườn phía Tây -Nam354

biên giới Việt - Lào, còn khu vực phía Đông - Bắc thì355

bị suy giảmmạnhmẽ, cho đến bây giờ chỉ còn lại diện356

tích rất là nhỏ. Trong thời gian tới, bên cạnh những357

giải pháp kĩ thuật khác thì ứng dụng công nghệ viễn358

thám để giám sát nhanh biến động diện tích thực vật359

thường xanh ở cấp địa phương là vô cùng cần thiết để360

bảo vệ diện tích thực vật thường xanh hiện tại.361

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT362

NDVI: Chỉ số khác biệt chuẩn hóa thực vật,363

EVI: Chỉ số thực vật tăng cường,364

DVI: Chỉ số thực vật sai khác,365

S2: Sentinel 2366
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ABSTRACT
Evergreen vegetation plays an important role in ecosystem services such as carbon sequestration,
climate regulation, biodiversity conservation, and water protection in mountainous and midland
areas. Therefore, updated information on the spatial distribution of evergreen vegetation at local
or global scales is crucial for the effective evaluation of forest ecosystem services. Currently, data on
the area of evergreen vegetation is not widely published, so finding a simple and accurate method
to quantify changes in the area of evergreen vegetation is essential to facilitate local management.
This study proposed a method for monitoring the area of evergreen vegetation in Song Ma district
(Son La province) using free optical satellite imagery. Evergreen vegetation is accurately classified
from Landsat and Sentinel 2 multi-generational satellite images using the Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) as a standard differentiation index. The analysis results show that during
the period from 1973 to 2016, the evergreen vegetation cover decreased from 80% of the natural
land area of the district in 1973 to 60% in 2016. Particularly, from 2016 - 2021, this was the period of
the most severe forest area decline, with nearly 41,524 ha lost. The method presented in this study
canbecome an effective tool inmanaging andmonitoring forest resources in developing countries,
where deforestation rates are always at an alarming level, and there is insufficient financial capacity
to carry out large-scale inventory checks regularly.
Key words: evergreen vegetation, NDVI, Landsat, Sentinel-2, Song Ma district
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